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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

__________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

Số        /SKHCN-VP Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2020 
 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÔNG VỤ THEO CHỨC NĂNG 
QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH NĂM 2020 CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Thực hiện theo khoản g, Điều 7 tại Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh) 
 

I. PHÒNG KINH TẾ/ KINH TẾ HẠ TẦNG CÁC HUYỆN: 

Stt Địa phương Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung 
thực hiện chưa 

tốt 

Đánh giá, 
xếp loại 

(A+, A, B, 
C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

1 
Phòng Kinh 
tế TP.Biên 

Hòa 

- Phối hợp tốt công tác triển khai, tuyên truyền phổ biến pháp luật 
về khoa học và công nghệ. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm 
tra. 

-Xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020 
- Đã tham mưu UBND ban hành: Kế hoạch 11435-KH-UBND ngày 
25/8/2020 xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên 
tiến theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo hướng dẫn 
ứng dụng công nghệ thông tin (ISO điện tử tại UBND thành phố 
Biên Hòa) 
- Tổ chức triển khai 03 dự án KH&CN và tổ chức ứng dụng 01 dự 
án. 

- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo 
- Có đơn vị, cá nhân tham gia các phong trào Hội thi về lĩnh vực 
khoa học và công nghệ đạt Giải: Giải Nhất: 2; Giải Nhì: 4; Giải Ba: 
4 

 A+ 

Thực hiện 
tốt công 
tác phối 
hợp 
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Stt Địa phương Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung 
thực hiện chưa 

tốt 

Đánh giá, 
xếp loại 

(A+, A, B, 
C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

2 
Phòng Kinh 
tế Tp. Long 

Khánh 

- Phối hợp tốt công tác triển khai, tuyên truyền phổ biến pháp luật 
về khoa học và công nghệ 

-Xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020 
- Đã tham mưu UBND ban hành: Kế hoạch 816/KH-UBND ngày 
21/9/2020 xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên 
tiến theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo hướng dẫn 
ứng dụng công nghệ thông tin (ISO điện tử); Kế hoạch 1109/KH-
UBND ngày 14/9/2020 v/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 
4007/KH-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh trên địa bàn thành 
phố Long Khánh về XD đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
CNH - HĐH đất nước; Kế hoạch 1110/KH-UBND ngày 
14/9/2020v/v Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Long Khánh; Kế hoạch 
1111/KH-UBND ngày 14/9/2020 về triển khai thực hiện kế hoạch 
7600/KH-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh trên địa bàn thành 
phố Long Khánh. 

- Có phối hợp, ứng dụng khoa học và công nghệ thuộc các đề tài 
cấp tỉnh (Đề tài: Chỉ dẫn địa lý chôm chôm Long Khánh và Đề tài: 
Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Long Khánh” 
cho sản phẩm nấm mèo thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Đề xuất 02 phiếu đề xuất đề tài, dự án 

- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo 
- Có đơn vị, cá nhân tham gia các phong trào Hội thi về lĩnh vực 
khoa học và công nghệ đạt Giải: Giải Nhất: 4; Giải Nhì: 3; Giải Ba: 
1 

 A+ 

Thực hiện 
tốt công 
tác phối 

hợp 
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Stt Địa phương Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung 
thực hiện chưa 

tốt 

Đánh giá, 
xếp loại 

(A+, A, B, 
C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

3 

Phòng Kinh 
tế và Hạ 

tầng huyện 
Vĩnh Cửu 

- Ban hành văn bản hướng dẫn UBND các xã, các tổ chức, cá nhân 
đăng ký danh sách tham dự Hội nghị hướng dẫn những quy định về 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, mã số mã vạch, công bố chất lượng sản 
phẩm đối với các sản phẩm nông nghiệp (văn bản số 117/KTHT 
ngày 13/5/2020). 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020 
- Đã tham mưu UBND ban hành: Kế hoạch 722/KH-UBND ngày 
31/8/2020 Triển khai Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của 
Chính Phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính Phủ thực 
hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về 
một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư;  Kế hoạch 723/KH-UBND ngày 01/9/2020 
Thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên 
tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015 ứng dụng công nghệ 
công tin vào hoạt động của UBND huyện Vĩnh Cửu; Kế hoạch 
725/KH-UBND ngày 03/9/2020 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 
8632/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực 
hiện Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng 
Chính Phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về 
phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, 
sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn 
huyện Vĩnh Cửu;  Kế hoạch 818/KH-UBND ngày 24/9/2020 Triển 
khai thực hiện Kế hoạch số 4007/KH-UBND ngày 10/4/2020 của 
UBND tỉnh trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. 

- Triển khai các dự án: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh ghép 
chuyển đổi nhanh sang giống chất lượng cao theo tiêu chuẩn 

 A+ 

Thực hiện 
tốt công 
tác phối 

hợp 
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Stt Địa phương Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung 
thực hiện chưa 

tốt 

Đánh giá, 
xếp loại 

(A+, A, B, 
C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

VietGAP cho xoài ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai”; Dự án “Ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất rau đạt tiêu chuẩn 
VietGAP ở xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai” 
- Báo cáo kết quả hoạt động định kỳ 6 tháng, năm đầy đủ. 
- Có đơn vị, cá nhân tham gia các phong trào Hội thi về lĩnh vực 
khoa học và công nghệ đạt Giải:Giải Nhất: 1; Giải Ba: 5 

4 

Phòng Kinh 
tế và Hạ 

tầng huyện 
Thống Nhất 

- Ban hành văn bản hướng dẫn UBND các xã, các tổ chức, cá nhân 
đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm nông, công nghiệp trên 
địa bàn huyện. 
- Xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020. 
- Đã tham mưu UBND ban hành: Kế hoạch 297/KH-UBND ngày 
19/8/2020 Thực hiện xây dựng và chuyển đổi áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 
ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của UBND huyện 
Thống Nhất; Kế hoạch 315/KH-UBND ngày 09/9/2020 Triển khai 
thực hiện kế hoạch số 8632/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND 
tỉnh về triển khai thực hiện quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 
22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch 
hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó 
nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019 
- 2025 trên địa bàn huyện Thống Nhất; Kế hoạch 316/KH-UBND 
ngày 09/9/2020 Triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 
17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của 
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của 
Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kế hoạch số 331-KH-TU 
ngày 26/02/2020 của Tỉnh ủy. 

 A+ 

Thực hiện 
tốt công 
tác phối 

hợp 
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Stt Địa phương Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung 
thực hiện chưa 

tốt 

Đánh giá, 
xếp loại 

(A+, A, B, 
C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

- Tổ chức ứng dụng 02 dự án:  “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ 
kỹ thuật sản xuất chôm chôm đạt tiêu chuẩn VietGAP và liên kết từ 
sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 
Nai” và dự án Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất 
hồ tiêu đạt chuẩn GLOBALG.A.P. tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 
Nai” 
- Báo cáo định kỳ và theo yêu cầu đầy đủ, kịp thời 
- Có đơn vị, cá nhân tham gia các phong trào Hội thi về lĩnh vực 
khoa học và công nghệ đạt Giải: Giải Nhất: 1  

- Đề xuất 01 dự án KHCN triển khai năm 2020. 

5 
Phòng Kinh 

tế huyện 
Trảng Bom 

- Phối hợp tốt công tác triển khai, tuyên truyền phổ biến pháp luật 
về khoa học và công nghệ. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm 
tra. 

-Xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020 
- Tổ chức triển khai và ứng dụng 03 dự án KH&CN: “Xây dựng mô 
hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo thâm canh, tăng năng suất, 
chất lượng cây cà phê và cây điều ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai”; dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất 
bưởi Da xanh đạt VietGAP và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản 
phẩm tại huyện Trảng Bom”; dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây 
dựng mô hình sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn Global G.A.P và liên 
kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai”. 
- Tổ chức thực hiện 01 dự án năm 2020: “Xây dựng mô hình, 
chuyển giao kỹ thuật  sản xuất giống và nuôi lươn thương phẩm 
lươn đồng (Monopterus albus) chất lượng cao tại huyện Trảng 

 A+ 

Thực hiện 
tốt công 
tác phối 

hợp 
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Stt Địa phương Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung 
thực hiện chưa 

tốt 

Đánh giá, 
xếp loại 

(A+, A, B, 
C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

Bom” 
- Có đơn vị, cá nhân tham gia các phong trào Hội thi về lĩnh vực 
khoa học và công nghệ đạt Giải: Giải Nhất: 1; Giải Nhì: 3; Giải Ba: 
2.  

6 

Phòng Kinh 
tế và Hạ 

tầng huyện 
Định Quán 

- Phối hợp tốt công tác triển khai, tuyên truyền phổ biến pháp luật 
về khoa học và công nghệ. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm 
tra 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020 
- Đã tham mưu UBND ban hành: Kế hoạch 168/KH-UBND ngày 
14/8/2020 thực hiện xây dựng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng 
dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của UBND huyện Định 
Quán 
- Có đơn vị, cá nhân tham gia các phong trào Hội thi về lĩnh vực 
khoa học và công nghệ đạt Giải: Giải Nhất: 1; Giải Ba: 3 

- Chế độ thông tin 
và báo cáo không 
thực hiện 

 

A  

7 

Phòng Kinh 
tế và Hạ 

tầng huyện 
Tân Phú 

- Phối hợp tốt công tác triển khai, tuyên truyền phổ biến pháp luật 
về khoa học và công nghệ. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm 
tra 

 - Xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020.  
- Đã tham mưu UBND ban hành: Kế hoạch 160/KH-UBND ngày 
28/9/2020 Thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng tiên tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015 ứng dụng 
công nghệ công tin vào hoạt động của UBND huyện Tân Phú. 

- Tổ chức triển khai 01 dự án KH&CN: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 
xây dựng mô hình thâm canh cây bưởi Da xanh và sầu riêng đạt 
chứng nhận VietGAP tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai” 

- Chế độ thông tin 
và báo cáo không 
thực hiện 

 

A  



 

7 
 

Stt Địa phương Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung 
thực hiện chưa 

tốt 

Đánh giá, 
xếp loại 

(A+, A, B, 
C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

- Đăng ký thực hiện 01 dự án năm 2020. 

- Có báo báo định kỳ đầy đủ 

- Có đơn vị, cá nhân tham gia các phong trào Hội thi về lĩnh vực 
khoa học và công nghệ đạt Giải: Giải Nhì: 2; Giải Ba: 4 

8 

Phòng Kinh 
tế và Hạ 

tầng huyện 
Xuân Lộc 

- Phối hợp tốt công tác triển khai, tuyên truyền phổ biến pháp luật 
về khoa học và công nghệ. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm 
tra 

 - Xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020. 
- Đã tham mưu UBND ban hành: Kế hoạch 58/KH-UBND ngày 
30/3/2020 xây dựng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn  TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng 
công nghệ thông tin vào hoạt động của  các cơ quan hành chính nhà 
nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 – 2020; Kế hoạch 149/KH-
UBND ngày 30/9/2020 triển khai thực hiện kế hoạch số 8623/KH-
UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện 
quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng chính 
phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, 
phát hiện, chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức 
xạ và hạt nhân giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện;  Kế hoạch 
150/KH-UBND ngày 30/9/2020 thực hiện kế hoạch số 4007/KH-
UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh đồng nai trên địa bàn huyện 
Xuân Lộc; Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 30/9/2020 triển khai 
nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành 
chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 
52/NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ chính trị về một số chủ trương 
chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

. 
 

A+ 

Thực hiện 
tốt công 
tác phối 
hợp 
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Stt Địa phương Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung 
thực hiện chưa 

tốt 

Đánh giá, 
xếp loại 

(A+, A, B, 
C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

tư và kế hoạch số 331/KH-TU ngày 26/02/2020 của Tỉnh ủy. 
- Tổ chức triển khai 02 dự án KH&CN: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 
xây dựng mô hình ghép chuyển đổi nhanh giống xoài Bưởi sang một 
số giống xoài chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ở huyện 
Xuân Lộc” và dự án : “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 
để phát triển hồ tiêu đạt tiêu chuẩn Global G.A.P. tại huyện Xuân 
Lộc, tỉnh Đồng Nai”. 

- Có báo báo định kỳ và theo yêu cầu đầy đủ 

- Có đơn vị, cá nhân tham gia các phong trào Hội thi về lĩnh vực 
khoa học và công nghệ đạt Giải: Giải Ba: 2 

9 

Phòng Kinh 
tế và Hạ 

tầng huyện 
Cẩm Mỹ 

- Phối hợp tốt công tác triển khai, tuyên truyền phổ biến pháp luật 
về khoa học và công nghệ. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm 
tra 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020 
- Đã tham mưu UBND ban hành: Kế hoạch  149/KH-UBND ngày 
17/8/2020 thực hiện xây dựng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng 
dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của UBND huyện Cẩm Mỹ 

- Tổ chức ứng dụng 01 dự án KH&CN: “Xây dựng mô hình ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP tại 
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai” 

- Có báo cáo định kỳ 
- Có đơn vị, cá nhân tham gia các phong trào Hội thi về lĩnh vực 
khoa học và công nghệ đạt Giải: Giải Nhất: 2 ; Giải Nhì: 1;  Giải 
Ba: 3 

. 

 
A+ 

Thực hiện 
tốt công 
tác phối 
hợp 
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Stt Địa phương Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung 
thực hiện chưa 

tốt 

Đánh giá, 
xếp loại 

(A+, A, B, 
C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

10 
Phòng Kinh 

tế huyện 
Long Thành 

- Phối hợp tốt công tác triển khai, tuyên truyền phổ biến pháp luật 
về khoa học và công nghệ. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm 
tra. Vận động thêm 02 hộ dân thực hiện tăng diện tích sản xuất theo 
tiêu chuẩn an toàn VietGAP. 
- Đề xuất UBND huyện đưa chất lượng Trang tin của các xã và 
chấm điểm Bộ tiêu chí CCHC cấp xã. UBND huyện đã chấp nhận 
và có văn bản chỉ đạo. 
- Xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020. 
- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND 
ngày 10/3/2020 về nhiệm vụ năm 2020  
- Tham mưu UBND huyện Kế hoạch thực hiện Kế hoạch Kế hoạch 
7600/KH-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về chủ 
động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
- Tổ chức ứng dụng kết quả 02 dự án KH&CN: “Ứng dụng cơ giới 
hóa để năng cao năng suất và hiệu quả của sản xuất lúa tại xã Long 
Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai” và dự án: “Ứng dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất măng cụt tăng 
năng suất, chất lượng và đạt chứng nhận VietGAP tại xã Bình Sơn 
và Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai” 
- Tổ chức triển khai 01 dự án năm 2020 “Xây dựng mô hình ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, áp dụng công 
nghệ Blockchain để truy xuất nguồn gốc điện tử và liên kết tiêu thụ 
sản phẩm ở xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai”. 
- Đã kiện toàn Hội đồng KHCN. QĐ 1068/QĐ-UBND ngày 
27/3/2020 và QĐ 1841/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 
- Thực hiện chế độ thông tin và báo cáo đầy đủ. 
- Phối hợp tổ chức tốt các phong trào Hội thi 

. 

 
A+ 

Thực hiện 
tốt công 
tác phối 
hợp 
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Stt Địa phương Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung 
thực hiện chưa 

tốt 

Đánh giá, 
xếp loại 

(A+, A, B, 
C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

11 
Phòng Kinh 

tế huyện 
Nhơn Trạch 

- Phối hợp tốt công tác triển khai, tuyên truyền phổ biến pháp luật 
về khoa học và công nghệ. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm 
tra 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020. 

- Xây dựng Kế hoạch 114/KH-UBND ngày 06/7/2020 V/v xây dựng 
và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo 
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào 
hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện 
giai đoạn 2020-2021 

- Tổ chức triển khai 01 dự án KH&CN: “Xây dựng mô hình chuyển 
đổi cây mía kém hiệu quả sang thâm canh một số loại cây ăn trái có 
hiệu quả kinh tế ở xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai”  

- Đề xuất đăng ký thực hiện 01 dự án KHCN. 

-Có đơn vị, cá nhân tham gia các phong trào Hội thi về lĩnh vực 
khoa học và công nghệ đạt Giải: Giải Nhì: 5; Giải Ba: 2 

 

. 

 
A+ 

Thực hiện 
tốt công 
tác phối 
hợp 
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CÁC SỞ, BAN, NGÀNH 
 

STT Đơn vị Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 
giá, xếp 
loại (A+, 
A, B, C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

1 
Văn phòng 
UBND tỉnh 

- Trình ban hành kế hoạch KHCN 2020; Ban hành kế hoạch 
1109/KH-VP ngày 18/5/2020 xây dựng hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 ứng 
dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan hành chính 
- Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành 
- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008  
- Phối hợp trình UBND tỉnh ban hành báo cáo về ngành 
khoa học và công nghệ 
- Trình quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ năm 2020 
(Quyết định số quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 
30/01/2020) 
- Trình các Quyết định phê duyệt kết quả nghiệm thu, xử lý 
tài sản các nhiệm vụ KH&CN. (Quyết định số 1841/QĐ-
UBND ngày 5/6/2020; Quyết định số 1293/ QĐ-UBND 
ngày 22/4/2020;  Quyết định 1294/QĐ-UBND ngày 
5/6/2020; Quyết định 651/QĐ-UBND ngày 3/3/2020; Quyết 
định 554/QĐ-UBND ngày 25/2/2020; Quyết định 392/QĐ –
UBND ngày 10/2/2020; Quyết định 393/QĐ-UBND ngày 
10/2/2020; Quyết định 391/QĐ-UBND ngày 10/2/2020;  
Quyết định 131/QĐ-UBND ngày 13/2/2020; 
- Trình phê duyệt Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 

 A+ 

+ Thực 
hiện tốt 
công tác 
phối hợp 
+ Thực 
hiện đầy 
đủ các 
tiêu chí 
KHCN 
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STT Đơn vị Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 
giá, xếp 
loại (A+, 
A, B, C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

24/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản 
lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân 
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm 
theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của 
UBND tỉnh Đồng Nai; 
- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 
52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ 
trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước (Kế hoạch số 4007/KH-UBND ngày 
10/4/2020) 
- Trình UBND tỉnh ban hành quyết định dừng đề tài Đinh 
lăng. 
- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Kế hoạch 6060/KH-
UBND Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 
7600/KH-UBND Triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 
17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình 
hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-
NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một 
số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư và Kế hoạch số 331-KH/TU 
ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Tỉnh ủy; 8632/KH-UBND 
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STT Đơn vị Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 
giá, xếp 
loại (A+, 
A, B, C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

Triển khai thực hiện Quyết định 104/QĐ-TTg ngày 
22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế 
hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và 
chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ 
và hạt nhân giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 
13150/KH-UBND ngày 30/10/2020 Thực hiện Chiến lược 
Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (giai 
đoạn 2020 - 2025); .... 

2 
Thanh tra 

tỉnh 

- Kế hoạch 55/KH-TT ngày 02/7/2020 áp dụng Hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 
vào hoạt động của Thanh tra tỉnh.  

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 
điều hành 

- Ứng dụng phần mềm “Tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố 
cáo”, phần mềm “Quản lý chồng chéo....”  trong quản lý và 
điều hành 

- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

- Ban hành Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội 
đồng công nhận sáng kiến và trình tự, thủ tục công nhận 
sáng kiến của Thanh tra tỉnh Đồng Nai 

- Tham gia góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một 

 A+ 

+ Thực 
hiện tốt 
công tác 
phối hợp 
+ Thực 
hiện đầy 
đủ các 
tiêu chí 
KHCN 
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STT Đơn vị Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 
giá, xếp 
loại (A+, 
A, B, C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

số điều của quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-
UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh; Góp ý dự thảo 
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản 
lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân 
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm 
theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của 
UBND tỉnh; góp ý kiến định mức kinh tế -kỹ thuật đối với 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 
lĩnh vực khoa học và công nghệ; góp ý dự thảo Kế hoạch 
“Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030”; .... 

3 Sở Nội vụ 

- Kế hoạch 33/KH-SNV ngày 25/6/2020 Xây dựng và 
chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến 
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ 
thông tin vào hoạt động của Sở Nội vụ Đồng Nai giai đoạn 
2019- 2020 

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 
điều hành 

- Tiếp tục ứng dụng đề tài “Văn hóa ứng xử của cán bộ lãnh 
đạo, quản lý tỉnh Đồng Nai thực trạng và giải pháp” tham 

 A+ 

+ Thực 
hiện tốt 
công tác 
phối hợp 
+ Thực 
hiện đầy 
đủ các 
tiêu chí 
KHCN 
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STT Đơn vị Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 
giá, xếp 
loại (A+, 
A, B, C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

mưu UBND tỉnh thực hiện kế hoạch 7293/KH-UBND ngày 
26/9/2019 về triển khai đề án Văn hóa công sở trên địa bàn 
tỉnh 

- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

- Thực hiện đầy đủ báo cáo theo yêu cầu 

4 
Sở Ngoại 

vụ 

-  Kế hoạch 634/KH-UBND ngày 07/5/2020 chuyển đổi áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào 
hoạt động của Sở Ngoại vụ  

- Kế hoạch 1302/KH-UBND ngày 24/8/2020 triển khai Kế 
hoạch số 7600/KH-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh 
về thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của 
Chính phủ và Kế hoạch số 331-KH/TU ngày 26/02/2020 của 
Tỉnh ủy  

- Quản lý các công tác chuyên môn bằng phần mềm Quản lý 
hoạt động đối ngoại trực tuyến tại địa chỉ 
http://123.30.75.134:8000 

- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008  

- Tiếp tục ứng dụng đề tài “Tăng cường công tác bảo vệ, đấu 
tranh về nhân quyền ở Đồng Nai trong tình hình mới – thực 
trạng và giải pháp” vào công tác Lãnh sự - Người Việt Nam 
ở nước ngoài 

 A+ 

+ Thực 
hiện tốt 
công tác 
phối hợp 
+ Thực 
hiện đầy 
đủ các 
tiêu chí 
KHCN 
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STT Đơn vị Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 
giá, xếp 
loại (A+, 
A, B, C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

- Thực hiện Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công 
nghệ 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ thực 
hiện 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo năm 2020 đảm bảo đầy 
đủ thông tin và đúng thời hạn theo quy định 

5 Sở Tư pháp 

- Kế hoạch 57/KH-STP ngày 13/7/2020 Triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 
2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ 
động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và 
Kế hoạch số 331-KH/TU ngày 26 tháng 02 năm 2020 của 
Tỉnh ủy 

- Kế hoạch 74/KH-STP ngày 28/8/2020 Áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2015 theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin vào 
hoạt động của Sở Tư pháp 

- Kế hoạch 78/KH-STP ngày 30/9/2020 Phát triển nguồn tin 
khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại 
Sở Tư pháp 

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 
điều hành 

 A+ 

+ Thực 
hiện tốt 
công tác 
phối hợp 
+ Thực 
hiện đầy 
đủ các 
tiêu chí 
KHCN 
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STT Đơn vị Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 
giá, xếp 
loại (A+, 
A, B, C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

- Ứng dụng kết quả nghiên cứu KHCN “Ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai” trong công tác quản lý, điều hành tại Trung 
tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008  

- Thực hiện thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật. 

6 
Sở Tài 
nguyên 

Môi trường 

- Kế hoạch 451/KH-STNMT ngày 28/7/2020 chuyển đổi áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào 
hoạt động. 

- Kế hoạch 516/KH-STNMT ngày 05/11/2020 triển khai 
thực hiện nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ 
Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham 
gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 
điều hành 

- Ứng dụng đề tài “nghiên cứu triển khai ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quản lý hoạt động của Trung tâm Quan 
trắc và Kỹ thuật Môi trường Đồng Nai” tại Trung tâm Kỹ 
thuật Tài nguyên và Môi trường và Đề tài “Ứng dụng ảnh 
viễn thám và GIS trợ giúp quản lý, quy hoạch trong một số 

Chưa thực hiện gửi báo 
cáo định kỳ 6 tháng, năm 

A  
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STT Đơn vị Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 
giá, xếp 
loại (A+, 
A, B, C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

khu vực phát triển trọng điểm của tỉnh Đồng Nai” tại Chi 
cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008  

- Tham gia là Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên các Hội đồng 
KH&CN xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2020 và tuyển 
chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ năm 2020. 

7 
Sở Tài 
chính 

-Kế hoạch 3812/KH-STC ngày 16/7/2020 chuyển đổi áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào 
hoạt động. 

 -Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 
điều hành 

- Ứng dụng đề tài “Những giải pháp nâng cao hiệu quả quản 
lý thu thuế trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai” tham mưu UBND tỉnh và báo cáo số 
liệu cho Bộ Tài chính. 

- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

- Tham gia là thành viên tổ thẩm định kinh phí các nhiệm vụ 
KH&CN cấp tỉnh, cấp bộ năm 2019, 2020. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các quyết định xử lý 
tài sản các nhiệm vụ KH&CN đã nghiệm thu. 

 A+ 

+ Thực 
hiện tốt 
công tác 
phối hợp 
+ Thực 
hiện đầy 
đủ các 
tiêu chí 
KHCN 
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STT Đơn vị Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 
giá, xếp 
loại (A+, 
A, B, C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

8 
Sở Kế 

hoạch Đầu 
tư 

- Kế hoạch 604/KH-SKHĐT ngày 25/8/2020 huyển đổi áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin vào 
hoạt động. 
- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 
điều hành 
- Tham gia thực hiện đề tài “Xây dựng mô hình tăng trưởng 
xanh cho tỉnh Đồng Nai” 
- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

- Tham gia là thành viên tổ thẩm định kinh phí các nhiệm vụ 
KH&CN cấp tỉnh, cấp bộ năm 2019, 2020. 

- Đăng ký thực hiện đề tài “Xây dựng chương trình ứng 
dụng chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 
tỉnh Đồng Nai” và Đề tài “Xây dựng chiến lược nguồn nhân 
lực trong lĩnh vực công phục vụ chiến lược chuyển đổi” 

 A+ 

+ Thực 
hiện tốt 
công tác 
phối hợp 
+ Thực 
hiện đầy 
đủ các 
tiêu chí 
KHCN 

9 
Sở Xây 
dựng 

- Kế hoạch 2982/KH-SXD ngày 17/6/2020 Thực hiện xây 
dựng và chuyển dổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 
tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng 
công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở Xây dựng 
- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 
điều hành 
- Ứng dụng dự án “Nghiên cứu xây dựng chương trình khoa 

 A+ 

+ Thực 
hiện tốt 
công tác 
phối hợp 
+ Thực 
hiện đầy 
đủ các 
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STT Đơn vị Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 
giá, xếp 
loại (A+, 
A, B, C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

học và công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai”, đề tài “Ứng dụng ảnh viễn thám và GIS trợ giúp 
quản lý, quy hoạch trong một số khu vực phát triển trọng 
điểm của tỉnh Đồng Nai”  
- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

- Tham gia là thành viên Hội đồng KH&CN tuyển chọn 
nhiệm vụ KH&CN năm 2020. 

tiêu chí 
KHCN 

10 
Sở Công 
Thương 

- Kế hoạch 1607-KH/SCT ngày 15/4/2020 thực hiện xây 
dựng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 
tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng 
công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở Công Thương 
- Kế hoạch 3203/KH-SCT ngày 207/2020 về thực hiện kế 
hoạch 7600/KH-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về 
thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính 
phủ và kế hoạch 331-KH/TU ngày 26/02/2020 của Tỉnh ủy 
- Kế hoạch 3504/KH-SCT ngày 06/8/2020 Triển khai thực 
hiện Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động 
quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy 
cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 
2019 - 2025 trong ngành công thương trên địa bàn tỉnh 
- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 
điều hành 

 A+ 

+ Thực 
hiện tốt 
công tác 
phối hợp 
+ Thực 
hiện đầy 
đủ các 
tiêu chí 
KHCN 
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STT Đơn vị Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 
giá, xếp 
loại (A+, 
A, B, C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

-  Ứng dụng đề tài “Chiến lược Marketing địa phương của 
tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” 
- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 
- Tham gia là thành viên Hội đồng KH&CN tuyển chọn 
nhiệm vụ KH&CN năm 2020. 
-Đăng ký thực hiện đề tài “Xây dựng chương trình hỗ trợ 
ứng dụng e-marketing cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh 
Đồng Nai” 

11 
Sở Giao 

thông Vận 
tải 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ 2020 
- Kế hoạch 4174/KH-SGTVT ngày 09/7/2020 thực hiện xây 
dựng và chuyển đổi áp dụng hê thống quản lý chất lượng 
tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng 
CNTT vào hoạt động của Sở GTVT Đồng Nai 
- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 
điều hành 
- Ứng dụng Dự án “Nghiên cứu ảnh hưởng dòng chảy, ảnh 
hưởng của xâm nhập mặn, đề xuất giải pháp quản lý lưu vực sông 
và giảm thiểu tác động sự xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu đến 
lưu vực sông tỉnh Đồng Nai” trong quản lý và điều hành 
- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 
- Tham gia là thành viên Hội đồng KH&CN tuyển chọn 
nhiệm vụ KH&CN năm 2020. 

Chưa thực hiện gửi báo 
cáo định kỳ 6 tháng, năm 

A  
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STT Đơn vị Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 
giá, xếp 
loại (A+, 
A, B, C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

12 
Sở Thông 
tin Truyền 

thông 

- Kế hoạch 828/KH-STTTT ngày 31/03/2020 triển khai việc 
xây dựng và chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất 
lượng tiên tiến  theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

 - Kế hoach 2429/KH-STTTT ngày 31/8/2020 Triển khai 
Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 
2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ 
động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và 
Kế hoạch số 331-KH/TU ngày 26 tháng 02 năm 2020 của 
Tỉnh ủy 

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 
điều hành 

- Ứng dụng đề tài “Tác động của báo chí đối với công chúng 
của tỉnh Đồng Nai” trong quản lý và điều hành 

- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

- Tham gia là thành viên Hội đồng KH&CN xác định danh 
mục nhiệm vụ KH&CN năm 2020, tuyển chọn nhiệm vụ 
KH&CN năm 2020. 

Đăng ký thực hiện đề tài “Xây dựng chương trình ứng dụng 
chuyển đổi số cho các cơ quan hành chính sự nghiệp tại tỉnh 
Đồng Nai” và Đề tài  “Xây dựng chương trình ứng dụng 
truyền thông nội bộ để nâng cao hiệu quả làm việc tại các cơ 
quan hành chính sự nghiệp tại tỉnh Đồng Nai” 

 A+ 

+ Thực 
hiện tốt 
công tác 
phối hợp 
+ Thực 
hiện đầy 
đủ các 
tiêu chí 
KHCN 
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STT Đơn vị Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 
giá, xếp 
loại (A+, 
A, B, C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

13 
Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

- Kế hoạch 5390/KH-SNN ngày 31/12/2020 thực hiện xây 
dựng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 
tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng 
công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn  

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 
điều hành 

- Tổ chức triển khai đề tài “Khai thác nguồn gen giống lợn 
đen Đồng Nai” 

- Phối hợp triển khai chương trình Ứng dụng KH&CN (theo 
Quyết định 837) 

- Tổ chức đưa vào ứng dụng 02 đề tài cấp tỉnh đã tổng kết 
nghiệm thu. 

- Tham gia phối hợp thực hiện các nhiệm vụ KH&CN triển 
khai năm 2019, 2020. 

- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

- Tham gia là thành viên Hội đồng KH&CN xác định danh 
mục nhiệm vụ KH&CN năm 2020, tuyển chọn nhiệm vụ 
KH&CN năm 2020. 

- Đăng ký thực hiện dự án KHCN “Xây dựng chuỗi giá trị 
cho một số loại rau tại Đồng Nai nhằm nâng cao giá trị gia 
tăng và phát triển bền vững”, Dự án SXTN  “Hoàn thiện kỹ 
thuật chuyển hóa rừng trồng Keo lai cung cấp gỗ nhỏ thành 

Chưa thực hiện gửi báo 
cáo định kỳ 6 tháng, năm 

A  
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STT Đơn vị Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 
giá, xếp 
loại (A+, 
A, B, C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

rừng cung cấp gỗ lớn tại Đồng Nai”, Đề tài “Xây dựng mô 
hình tưới nước, dinh dưỡng tiết kiệm ứng dụng công nghệ 
4.0 cho một số cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai”, Đề án Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây trà Phú Hội 
(Camellia sinensis (L.) O. Kunzt.) tại huyện Nhơn Trạch, 
tỉnh Đồng Nai”, ..... 

14 
Sở Văn 

hóa TT-DL 

- Kế hoạch 566/KH-SVHTTDL Thực hiện xây dựng và 
chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến 
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng công nghệ 
thông tin vào hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch giai đoạn 2019 – 2020 

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 
điều hành 

- Ứng dụng đề tài “Giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn 
hóa trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đồng Nai”  

- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

- Tham gia là thành viên Hội đồng KH&CN tuyển chọn 
nhiệm vụ KH&CN năm 2020. 

Chưa thực hiện gửi báo 
cáo định kỳ 6 tháng, năm 

A  

15 
Sở Giáo 
dục Đào 

tạo 

- Kế hoạch 3784/KH-SGDDT ngày 04/2/2019 Thực hiện 
xây dựng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng 
dụng công nghệ thông tin vào hoạt động 

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 
điều hành 

 A+ 

+ Thực 
hiện tốt 
công tác 
phối hợp 
+ Thực 
hiện đầy 
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STT Đơn vị Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 
giá, xếp 
loại (A+, 
A, B, C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

- Tổ chức ứng dụng kết quả 02 đề tài, dự án: “Đề tài 
“Nghiên cứu, tuyển chọn, xây dựng hệ thống các giá trị văn 
hóa, lịch sử trên địa bàn đưa vào giảng dạy trong các trường 
học tỉnh Đồng Nai” và Dự án: “Triển khai dạy học nội dung 
giáo dục địa phương trong trong hệ thống trường học tỉnh 
Đồng Nai”, 

- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

- Thực hiện phối hợp tốt trong các phong trào Hội thi. 

đủ các 
tiêu chí 
KHCN 

16 
Sở Lao 

động TB-
XH 

-Kế hoạch  17/KH-LĐTBXH ngày 21/01/2020 Thực hiện 
xây dựng, chuyển đổi áp dụng và duy trì hệ thống quản lý 
chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015  
ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở Lao 
động – Thương binh và Xã hội năm 2020 

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 
điều hành;  

- Tổ chức ứng dụng 2 đề tài: “Nghiên cứu triển khai ứng 
dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý thông tin trẻ em 
trong gia đình và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” và “Đánh 
giá năng lực dạy tích hợp của giáo viên các trường nghề 
thuộc tỉnh Đồng Nai” 

- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

 A+ 

+ Thực 
hiện tốt 
công tác 
phối hợp 
+ Thực 
hiện đầy 
đủ các 
tiêu chí 
KHCN 
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STT Đơn vị Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 
giá, xếp 
loại (A+, 
A, B, C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

- Tham gia là thành viên Hội đồng KH&CN tuyển chọn 
nhiệm vụ KH&CN năm 2020. 

- Đăng ký thực hiện đề tài “Giải pháp phòng ngừa xâm hại 
tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” 

17 Sở Y tế 

- Kế hoạch 730/KH-SYT ngày 21/02/2020 thực hiện xây 
dựng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 
tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng 
công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở Y tế Đồng Nai 
năm 2020 

- Kế hoạch 4256/KH-SYT ngày 30/7/2020 thực hiện Kế 
hoạch số 4007/KH-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh 
Đồng Nai về việc thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg 
ngày 21/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện KL số 
52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện NQ TW7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong 
thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước  

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 
điều hành 

- Tổ chức triển khai và phối hợp triển 04 đề tài: “Khảo sát 
đột biến gen PROC và PROS1 để xây dựng và hoàn chỉnh 
quy trình tầm soát, điều trị phòng ngừa và tư vấn di truyền 
cho bệnh nhân thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu”; đề tài 

Chưa thực hiện gửi báo 
cáo định kỳ 6 tháng, năm 

A  
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STT Đơn vị Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 
giá, xếp 
loại (A+, 
A, B, C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

“Xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển dược liệu của tỉnh 
Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng 2035”; đề tài 
“Nghiên cứu giá trị của CIM, nội soi CLO test và PCR chẩn 
đoán vi khuẩn H. pylori trong bệnh viêm loét dạ dày – tá 
tràng tại tỉnh Đồng Nai”; đề tài: “Ứng dụng kỹ thuật sinh 
học phân tử sàng lọc nhanh bệnh nhân mang Acinetobacter 
baumannii kháng carbapenem”- Duy trì áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 

- Tham gia là thành viên Hội đồng KH&CN xác định danh 
mục nhiệm vụ KH&CN năm 2020, tuyển chọn nhiệm vụ 
KH&CN năm 2020. 

18 
Ban Dân 

tộc 

- Kế hoạch 119/KH-BDT ngày 01/7/2020 thực hiện xây 
dựng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 
tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng 
công nghệ thông tin vào hoạt động của Ban Dân tộc 

- Phối hợp với Trung tâm thông tin Ủy ban Dân tộc tổ chức 
tập huấn sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân 
tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho đối tượng là công chức 
các sở, ngành và Phòng Dân tộc các huyện và thành phố 

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 
điều hành 

- Chưa thực hiện gửi báo 
cáo định kỳ 6 tháng, năm 

A  
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STT Đơn vị Những nội dung thực hiện tốt 
Những nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 
giá, xếp 
loại (A+, 
A, B, C) 

Lý do 
đánh giá 
mức A+ 

- Ứng dụng kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh 
"Giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong xây 
dựng nông thôn mới ở tỉnh Đồng Nai” trong quá trình tham 
mưu tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc 
trên địa bàn tỉnh 

- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

- Tổ chức thực hiện đề tài “Phát huy nguồn lực các tôn giáo 
đóng góp cho sự phát triển của Đồng Nai” 

 
Kính gửi Sở Nội vụ tổng hợp./. 
Đính kèm: Bảng phụ lục chấm điểm 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Sở Nội vụ (báo cáo); 
- Các đơn vị được đánh giá; 
- Phòng KTHT các huyện, TP; 
- Lưu: VT, VP 
D:\VP010-danhgiacongvunam2020\40b 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Hoàng 
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